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A. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH: 

 Sách VẬT LÝ 10 Kết nối tri thức với cuộc sống, từ bài 22: “Moment lực. Cân bằng vật rắn” đến hết bài 32: 

“Lực hướng tâm và Gia tốc hướng tâm”. 

B. HÌNH THỨC RA ĐỀ:  

 Trắc nghiệm KQ: 35% - 14 câu hỏi TNKQ  

 Trắc nghiệm đúng sai: 20% - 2 câu. 

 Trả lời ngắn: 15% - 6 câu. 

 Tự luận: 30% 

C. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN: 

 Lý thuyết: các định nghĩa, định luật, thuyết, tính chất, công thức trong các bài nêu trên. 

 Các dạng bài tập 

I. Cân bằng và chuyển động của vật rắn 

 Xác định trọng tâm của vật rắn. Điều kiện cân bằng của vật rắn 

 Xác định moment lực, điều kiện cân bằng của một vật có trục quay. 

I. Năng lượng. Công, công suất. Cơ năng. Hiệu suất. Các định luật bảo toàn trong cơ học 

 Xác định động lượng của vật, hệ vật 

 Bài toán áp dụng định luật bảo toàn động lượng: Xác định động lượng, vận tốc, khối lượng của các vật khi va 

chạm. Tính xung lượng của lực. 

 Dựa vào biểu thức công, công suất tìm một trong các đại lượng: F, v, t, A, khi biết các đại lượng còn lại. Tính 

hiệu suất. 

 Bài toán áp dụng định lý động năng, độ giảm thế năng, độ biến thiên cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng để xác 

định các đại lượng liên quan đến chuyển động của vật. 

 Bài tập con lắc đơn, vật chuyển động thẳng trên mặt nghiêng, mặt ngang, kết hợp các chuyển động giữa mặt 

ngang, nghiêng, có va chạm…  

II. Chuyển động tròn đều 

 Xác định các đại lượng vật lý chu kỳ, tần số, tốc độ góc, tốc độ dài… khi biết mối liên hệ giữa chúng 

 Bài toán áp dụng định luật Newton để xác định các lực cơ học trong chuyển động tròn đều. tính được độ lớn lực 

hướng tâm, gia tốc hướng tâm. 

D. MỘT SỐ CÂU TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO 

Câu 1: Xét lực tác dụng vào mỏ lết có hướng như hình. Biết F = 50 N, l = 20 cm và 𝛼 = 20𝑜. Độ lớn moment 

lực bằng 

A.10 N. B. 3,4 N. C. 9,1 N. D. 9,4 N.  
Câu 2: Một bu lông nối khung chính và khung sau của xe đạp leo núi 

cần moment lực 15 N.m để siết chặt. Nếu bạn có khả năng tác dụng lực 

40 N lên cờ lê theo một hướng bất kì thì chiều dài tối thiểu của cờ lê để 

tạo ra moment lực cần thiết là bao nhiêu? 

A. 0,38 m. B. 0,33 m.  

C. 0,21 m. D. 0,6 m 

Câu 3. Một thanh dài l = 1 m, khối lượng m = 1,5 kg. Một đầu thanh 

được gắn vào trần nhà nhờ một bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây 

treo thẳng đứng. Trọng tâm của thanh cách bản lề một đoạn d = 0,4 m. 

Lấy g = 10 m/s2. Lực căng của sợi dây bằng 

A. 6 N.  B. 5 N. C. 4 N.  D. 3 N. 
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Câu 4: Một người nâng một tấm gỗ đồng chất, tiết diện đều, có trọng 

lượng P = 200 N. Người ấy tác dụng một lực F vào đầu trên của tấm gỗ 

(vuông góc với tấm gỗ) để giữ cho nó hợp với mặt đất một góc 300 . Độ 

lớn lực F bằng  

A. 50√3N. B. 100 N.  

C. 100√3N. D. 200 N. 

 
Câu 5: Động năng là dạng năng lượng do vật 

A. tự chuyển động mà có.  B. nhận được từ vật khác mà có. 

C. đứng yên mà có.  D. va chạm mà có. 

Câu 6: Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì 

A. động năng của vật giảm và vật sinh công âm.  B. động năng của vật tăng và vật sinh công dương 

C. động năng của vật tăng và vật sinh công âm.  D. động năng của vật giảm và vật sinh công dương. 

Câu 7: Khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì 

A. động năng của vật giảm và vật sinh công âm.  B. động năng của vật tăng và vật sinh công dương 

C. động năng của vật tăng và vật sinh công âm.  D. động năng của vật giảm và vật sinh công dương. 

Câu 8: Khi một vật chịu tác dụng của một lực làm vận tốc biến thiên từ v1 đến v2 
thì công của ngoại lực được tính 

bằng công thức 

A. A = mv2 − mv1 B. A =
mv2

2

2
−

mv1
2

2
 C. A = mv2

2 − mv1
2 D. A =

mv2
2

2
+

mv1
2

2
 

Câu 9: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. Động năng là đại lượng vô hướng, có giá trị bằng tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật. 

B. Động năng là đại lượng vectơ và có giá trị bằng tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật. 

C. Động năng là đại lượng vô hướng và có giá trị bằng một nửa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của 

vật. 

D. Động năng là đại lượng vectơ và có giá trị bằng một nửa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật. 

Câu 10: Một mũi tên khối lượng 75 g được bắn đi, lực trung bình của dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên bằng 

65 N trong suốt khoảng cách 0,9 m. Mũi tên rời dây cung với vận tốc gần bằng 

A. 59m/s. B. 40m/s C. 72m/s. D. 68m/s. 

Câu 11: Một người kéo xe chở hàng khối lượng m trong siêu thị với lực kéo 32N có phương hợp với phương 

ngang 250. Sau khi xe chạy được 1,5m thì có vận tốc 2,7m/s. Lấy g = 10m/s2; bỏ qua mọi ma sát, khối lượng m 

của xe gần bằng 

A. 3 kg. B. 6kg. C. 9kg. D. 12kg. 

Câu 12: Một cái búa có khối lượng 4kg đập thẳng vào một cái đinh với vận tốc 3m/s làm đinh lún vào gỗ một 

đoạn 0,5cm. Lực trung bình của búa tác dụng vào đinh có độ lớn 

A. 1,5N. B. 6N. C. 360N. D. 3600N. 

Câu 13: Chọn phát biểu sai? Khi một vật từ độ cao, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những con đường 

khác nhau thì 

A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau. B. thời gian rơi bằng nhau. 

C. công của trọng lực bằng nhau. D. gia tốc rơi bằng nhau. 

Câu 14: Một tảng đá khối lượng 50 kg đang nằm trên sườn núi tại vị trí M có độ cao 300 m so với mặt đường thì 

bị lăn xuống đáy vực tại vị trí N có độ sâu 30 m. Lấy g ≈ 10 m/s2. Khi chọn gốc thế năng là mặt đường. Thế năng 

của tảng đá tại các vị trí M và N lần lượt là 

A. 15 kJ;-15 kJ. B. 150 kJ; -15 kJ. C. 1500 kJ; 15 kJ. D. 150 kJ; -150 kJ. 

Câu 15: Một vật có khối lượng 2kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng Wt1=800J. Thả vật rơi tự do tới 

mặt đất tại đó có thế năng của vật là Wt2= -700J. Lấy g = 10m/s2. Vật đã tơi từ độ cao so với mặt đất là 

A. 35m. B. 75m. C. 50m. D. 40m. 

Câu 16: Một vật có khối lượng m = 3kg được đặt ở một vị trí trong trọng trường và có thế năng tại vị trí đó bằng 

Wt1 = 600J. Thả tự do cho vật đó rơi xuống mặt đất, tại đó thế năng của vật bằng Wt2 = -900J. Cho g = 10m/s2. 

Vật đã rơi từ độ cao là 

A. 50m. B. 60m. C. 70m. D. 40m. 
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Câu 17: Một vật khối lượng 3kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. Thả vật rơi tự do tới 

mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Mốc thế năng được chọn cách mặt đất 

A. 20m B. 25m C. 30m D. 35m 

Câu 18: Một vật khối lượng 3kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng là Wt1 = 600J. Thả vật rơi tự do tới 

mặt đất tại đó thế năng của vật là Wt2 = - 900J. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của vật khi qua mốc thế năng là 

A. 5m/s B. 10m/s C. 15m/s D. 20m/s 

Câu 19: Một tảng đá khối lượng 50 kg đang nằm trên sườn núi tại vị trí M có độ cao 300 m so với mặt đường thì 

bị lăn xuống đáy vực tại vị trí N có độ sâu 30 m. Lấy g ≈ 10 m/s2. Khi chọn gốc thế năng là đáy vực. Thế năng 

của tảng đá tại các vị trí M và N lần lượt là 

A. 165 kJ; 0 kJ. B. 150 kJ; 0 kJ. C. 1500 kJ; 15 kJ. D. 1650 kJ; 0 kJ. 

Câu 20: Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 400 kg lên đến vị trí có độ cao 25 m so với mặt đất. Lấy g ≈ 10 

m/s2. Xác định công của trọng lực khi cần cẩu di chuyển vật này xuống phía dưới tới vị trí có độ cao 10 m. 

A. 100 kJ. B. 75 kJ. C. 40 kJ. D. 60 kJ. 

Câu 21: Một vật khối lượng 400g được thả rơi tự do từ độ cao 20m so với mặt đất. Cho g = 10m/s2. Sau khi rơi 

được 12m, động năng của vật bằng 

A. 16J B. 24J C. 32J. D. 48J 

Câu 22: Từ mặt đất một vật được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s. Bỏ qua sức cản không khí, 

lấy g = 10m/s2, Ở độ cao nào thế năng bằng động năng? Bằng 4 lần động năng? 

A. 10m; 2m B. 5m; 3m C. 2,5m; 4m. D. 2m; 4m 

Câu 23: Một hòn bi khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất. Lấy 

g = 9,8m/s2. Độ cao cực đại mà hòn bi lên được là 

A. 2,42m B. 3,36m C. 2,88m. D. 3,2m 

Câu 24: Vật đang chuyển động với vận tốc 25 m/s thì trượt lên dốc. Biết dốc dài 50 m, đỉnh dốc cao 14 m, hệ số 

ma sát giữa vật và mặt dốc là 𝜇𝑡 = 0,25. Cho g = 10m/s2. Vận tốc ở đỉnh dốc là 

A. 33,80m/s. B. 10,25m/s. C. 25,20m/s. D. 9,75m/s. 

Câu 25: Một quả bóng được thả rơi tự do từ độ cao 20 m so với mặt đất. Khi chạm đất, một phần cơ năng biến 

thành nhiệt năng nên quả bóng chỉ nảy lên theo phương thẳng đứng với độ cao 10 m. Tỉ số tốc độ của quả bóng 

trước và sau khi chạm đất bằng 

A. 2. B. 0,5. C. √2 D. 
1

√2
 

Câu 26: Từ một đỉnh tháp cao 20 m, người ta ném thẳng đứng lên cao một hòn đá khối lượng 50 g với vận tốc 

đầu 18 m/s. Khi rơi chạm mặt đất, vận tốc của hòn đá bằng 20 m/s. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công của lực cản 

do không khí tác dụng lên hòn đá 

A. – 8,1J B. -11,9J. C. -9,95J. D. -8100J. 

Câu 27: Một hòn đá có khối lượng m =1kg ném thẳng đứng lên trên trong không khí với vận tốc ban đầu v0 = 20 

m/s. Trong khi chuyển động vật luôn bị lực cản của không khí, coi lực cản có giá trị không đổi trong suốt quá 

trình chuyển động của hòn đá. Biết rằng hòn đá lên đến độ cao cực đại là 16 m, lấy g = 9,8 m/s2. Độ lớn của lực 

cản là 

A. 5 N. B. 2,7 N. C. 0,25 N. D. 3,1N 

Câu 28: Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả rơi tự do từ độ cao 5 m xuống đất đóng vào cọc bê tông có 

khối lượng m = 100 kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong lòng đất 5 cm. Coi va chạm giữa búa và cọc là va 

chạm mềm. Cho g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Tính lực cản của mặt đất. 

A. 318500 N B. 320500 N. C. 154360 N. D. 325000 N 

Câu 29: Một con lắc đơn gồm vật m = 400 g, dây treo không dãn có chiều dài l = 1,5 m. Chọn mốc thế năng tại 

vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2, ở góc lệch 𝛼 = 60𝑜 so với phương thẳng đứng vật có thế năng Wt , giá 

trị của Wt  bằng 

A. 2J. B. 4 J. C. 5 J.  D. 3J. 

Câu 30: Một con lắc đơn gồm vật m, dây treo không dãn có chiều dài l = 1,5 m. Kéo cho dây tạo với đường thẳng 

đứng một góc αo rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2, khi vật đi qua vị trí ứng với góc lệch 

𝛼 = 30𝑜 vận tốc của nó là 2,2 m/s. Giá trị của αo bằng 

A. 50𝑜 B. 90𝑜. C. 60𝑜. D. 45𝑜. 
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Câu 31: Một con lắc đơn gồm vật m = 400 g, dây treo không dãn có chiều dài 1,5l m . Chọn mốc thế năng tại 

vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2, ở góc lệch 𝛼 = 60𝑜 so với phương thẳng đứng vật có vận tốc v = 2 m/s. 

Cơ năng của vật bằng 

A. 0,8 J. B. 3,0 J. C. 3,8 J. D. 8,3 J. 

Câu 32: Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Hiệu suất của máy bơm 

là 0,7. Lấy g = 10 m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là D = 103 kg/m3. Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một 

công bằng 

A. 1500kJ. B. 3857kJ. C. 1890kJ. D. 7714kJ. 

Câu 33: Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương 

thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ bằng 

A. 100%.  B. 80%. C. 60%. D. 40%.  

Câu 34: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v⃗  là đại lượng được xác định bởi 

công thức: 

A. p⃗ = mv⃗ . B. p = m.v. C. p = m.a. D. p⃗ = m𝑎 . 

Câu 35: Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa vectơ động lượng p⃗  và vectơ vận tốc v⃗  của một chất điểm 

A. Cùng phương, ngược chiều. B. Cùng phương, cùng chiều. 

C. Vuông góc với nhau.  D. Hợp với nhau một góc 0  . 

Câu 36: Trên hình là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một vật có 

khối lượng 3 kg. Động lượng của vật tại thời điểm t1 = 1 s và thời điểm 

t2 = 5 s lần lượt bằng 

A. p1 = 4 kg.m/s và p2 = 0. B. p1 = 0 và p2 = 0. 

C. p1 = 0 và p2 = - 4 kg.m/s. D. p1 = 4 kg.m/s và p2 = - 4 kg.m/s. 

Câu 37: Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng 

của lực F = 10-2N. Động lượng chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc 

bắt đầu chuyển động là 

A. 2.10-2 kgm/s. B. 3.10-2kgm/s. C. 10-2kgm/s. D. 6.10-2kgm/s. 

Câu 38: Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do với gia tốc 10 m/s2 xuống tới mặt đất và nằm yên 

tại đó. Xác định xung lượng của lực do mặt đất tác dụng lên viên bi khi chạm đất. 

A. - 0,2N.s. B. 0,2N.s. C. 0,1N.s. D. -0,1N.s. 

Câu 39: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều? 

A. Chuyển động quay của bánh xe ôtô khi vừa khởi hành. 

B. Chuyển động quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. 

C. Chuyển động quay của cánh quạt khi đang quay ổn định. 

D. Chuyển động quay của cánh quạt khi vừa tắt điện. 

Câu 40: Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc và chu kì quay? 

A. v = ωR = 2πTR. B. v =
ω

R
=

2π

T
R. C. v = ωR =

2π

T
R. D. v =

ω

R
=

2π

TR
  

Câu 41: Một vật nhỏ khối lượng 250 g chuyển động tròn đều trên quỹ đạo bán kính 1,2 m. Biết trong 1 phút vật 

quay được 120 vòng. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật là 

A. 47,3 N. B. 3,8 N. C. 4,5 N. D. 46,4 N. 

Câu 42: Nếu kim giây của một đồng hồ dài gấp 2 lần kim phút thì tốc độ của kim giây gấp bao nhiêu lần kim 

phút? 

A. 60 lần. B. 
1

60
 lần. C. 120 lần. D. 

1

120
lần. 
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Bài 1: Một quả bóng khối lượng 200 g được đẩy với vận tốc ban đầu 2,5 m/s 

lên một mặt phẳng nghiêng, nhẵn, dài 0,5 m, hợp với phương nằm ngang góc 

30o (Hình 25.1). Quả bóng chuyển động như một vật bi ném. Bỏ qua lực cản 

của không khí và lấy g = 9,8 m/s2. Tìm giá trị nhỏ nhất của động năng quả 

bóng. 

Bài 2: Dòng nước từ đỉnh thác có tốc độ là 5,1 m/s thì rơi tự do xuống chân 

thác. Biết đỉnh thác cao 5,7 m và lấy g = 9,8 m/s2. Với mỗi kg nước hãy tính 

a. Động năng khi nước rơi từ đỉnh thác. 

b. Thế năng ở đỉnh thác so với chân thác. 

c. Tốc độ của nước khi đến chân thác. 

Bài 3: Một vận động viên nhào lộn thực hiện động tác nhảy từ mặt lưới bật ở độ cao 1,2 m so với mặt đất. Vận 

động viên này đạt độ cao 4,8 m rồi rơi xuống. Tìm vận tốc của vận động viên này khi rời bề mặt lưới bật. Lấy g 

= 9,8 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. 

Bài 4: Vật nặng của một con lắc đơn được kéo lên đến độ cao 15 

cm so với vị trí cân bằng rồi buông nhẹ. Trong suốt qúa trình chuyển 

động, dây không bị co giãn. Bỏ qua mọi ma sát và khối lượng của 

dây treo. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính vận tốc của vật nặng khi nó đi qua 

vị trí cân bằng. 

Bài 5: Một quả bóng nhỏ được ném với vận tốc ban đầu 4 m/s theo 

phương ngang ra khỏi mặt bàn ở độ cao 1 m so với mặt sàn (Hình 

26.2). Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua mọi ma sát. Tính vận tốc của quả 

bóng khi nó chạm sàn.  

Bài 6: Một vận động viên nhảy cầu thực hiện động tác bật nhảy để đạt được độ cao 10 m so với mặt nước. Lấy g 

= 9,8 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Tìm vận tốc của vận động viên này khi chạm mặt nước. 

Bài 7: Một búa máy có khối lượng m1 = 450 kg được thả tự do từ độ cao 5 m so với điểm đầu của một chiếc cọc 

cắm thẳng đứng ở dưới đất, cọc có khối lượng m2 = 50kg. Coi va chạm giữa búa máy và cọc là va chạm mềm, 

chọn mốc thế năng ở điểm đầu của cọc, lấy g = 10 m/s2. 

a. Tính cơ năng của búa máy. 

b. Tính vận tốc của hệ búa – cọc ngay sau va chạm. 

c. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi), biết cọc lún sâu xuống đất 4 cm. 

Bài 8: Một vận động viên nhảy dù có khối lượng 70 kg thực hiện động tác nhảy dù từ độ cao 500 m so với mặt 

đất. Sau một đoạn đường rơi tự do thì vận động viên bật dù và tiếp đất với vận tốc 8 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2. 

a. Tính thế năng của vận động viên so với mặt đất trước khi nhảy dù.  

b. Tính động năng của vận động viên khi tiếp đất.  

c. Tính công của lực cản của không khí. 

Bài 9: Một tàu lượn siêu tốc có điểm cao nhất cách điểm thấp nhất 94,5 m theo phương thẳng đứng. Tàu lượn 

được thả không vận tốc ban đầu từ điểm cao nhất.  

a. Tìm vận tốc cực đại mà tàu lượn có thể đạt được. 

b. Trên thực tế, vận tốc cực đại mà tàu lượn đạt được là 41,1 m/s. Tính hiệu suất của quá trình chuyển đổi thế năng 

thành động năng của tàu lượn.  

Bài 10: Để đo vận tốc 1 viên đạn, người ta dùng con lắc thử đạn là 1 

bao cát khối lượng m = 5 kg treo bởi sợi dây dài R. Con lắc đang cân 

bằng thì 1 viên đạn nặng m0 = 50 g bay với vận tốc v0 = 505 m/s theo 

phương ngang đến cắm vào bao cát và mắc ở đó. Ngay sau khi cắm 

vào bao cát, viên đạn và bao cát cùng chuyển động với vật tốc v và 

được nâng lên đến độ cao h so với vị trí cân bằng ban đầu. Cho g = 10 

m/s2.. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí. (HÌNH 2) 

a. Tính vận tốc v của bao cát và viên đạn ngay sau va chạm. 

b. Tính độ cao h so với vị trí cân bằng ban đầu của con lắc. Tính góc   

biết R = 2,5 m. 

c. Xác định lực căng của dây khi góc của dây tạo với phương thẳng đứng 30o 

 

HÌNH 2 
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Bài 11: Một vật nhỏ m1 trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng có độ cao là h = 1m và góc 

nghiêng 𝛼 = 30𝑜 so với phương nằm ngang. Bỏ qua 

ma sát trượt của vật với mặt phẳng nghiêng. Cho g = 

10 m/s2. (HÌNH 1) 

a. Tính vận tốc của vật khi tới chân mặt phẳng nghiêng. 

b. Tại chân mặt phẳng nghiêng vật va chạm với vật m2 = 

m1. Va chạm hoàn toàn mềm. Hai vật dính liền tiếp 

tục chuyển động trên mặt phẳng ngang được một đoạn 

BC = 0,5 m thì dừng hẳn. Tính hệ số ma sát trượt trên 

mặt phẳng ngang BC 𝜇2 =? 

Bài 12: Một quả lựu đạn đang bay theo phương ngang với vận tốc 10 m/s. bị nổ và tách thành hai mảnh có trọng 

lượng 10 N và 15 N. Sau khi nổ, mảnh to vẫn chuyển động theo phương ngang với vận tốc 25 m/s cùng chiều 

chuyển động ban đầu. Lấy g = 10 m/s2. Xác định vận tốc và phương chuyển động của mảnh nhỏ. 

Bài 13: Một viên đạn pháo khối lượng m1 =10 kg bay ngang với vận tốc v1 = 500 m/s dọc theo đường sắt và cắm 

vào toa xe chở cát có khối lượng m2 = 1 tấn đang chuyển động với tốc độ v2 = 36 km/h. Xác định vận tốc của toa 

xe ngay sau khi trúng đạn trong hai trường hợp: 

a. Đạn bay đến cùng chiều chuyển động của xe cát. 

b. Đạn bay đến ngược chiều chuyển động của xe cát. 

Bài 14: Một quả cầu thứ nhất có khối lượng 2 kg chuyển động với vận tốc 3 m/s tới va chạm vào quả cầu thứ hai 

có khối lượng 3 kg đang chuyển động với vận tốc 1 m/s cùng chiều với quả cầu thứ nhất trên một máng thẳng 

ngang. Sau va chạm, quả cầu thứ nhất chuyển động với vận tốc 0,6 m/s theo chiều ban đầu. Bỏ qua lực ma sát và 

lực cản. Xác định chiều chuyển động và vận tốc của quả cầu thứ hai. 

Bài 15: Có một bệ pháo khối lượng 10 tấn có thể chuyển động trên đường ray nằm ngang không ma sát. Trên bệ 

có gắn một khẩu pháo khối lượng 5 tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối lượng 100 kg và nhả đạn theo 

phương ngang với vận tốc đầu nòng 500 m/s (vận tốc đối với khẩu pháo). Xác định vận tốc của bệ pháo ngay sau 

khi bắn, trong các trường hợp: 

1. Lúc đầu hệ đứng yên. 

2. Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận tốc 5 m/s:  

a. theo chiều bắn.  

b. ngược chiều bắn. 

Bài 16: Một cánh quạt có tốc độ quay 3000 vòng/phút. Tính chu kì quay của nó.  

Bài 17: Một đồng hồ có kim giờ dài 3 cm, kim phút dài 4 cm. Tính tỉ số giữa tốc độ của hai đầu kim.  

Bài 18: Một ô tô có khối lượng 4 tấn chuyển động qua một chiếc cầu vồng lên có bán kính 50 m với tốc độ 72 

km/h. Lấy g = 10m/s2. Áp lực của ô tô nén lên cầu khi nó đi qua điểm cao nhất (giữa cầu). 

Bài 19: Một vật khối lượng 200 g chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo có bán kính 1 m. Biết 1 phút vật quay 

được 120 vòng. Tính độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật. 

Bài 20: Ở độ cao bằng một nửa bán kính Trái Đất một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái 

Đất. Biết gia tốc rơi tự do ở gần mặt đất là g = 10 m/s2 và gia tốc rơi tự do ở độ cao h so với mặt đất là gh =
R2

(R+h)2
g;

 

bán kính của Trái Đất là 6400 km. Tính tốc độ của vệ tinh. 

Bài 21: Vòng xiếc là một vành tròn bán kính R = 15m, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một người đi xe đạp 

trong vòng xiếc này, khối lượng cả xe và người là 95 kg. Lấy g = 10 m/s2. Biết tốc độ của xe không đổi v = 15 m/s. 

Tính lực ép của xe lên vòng xiếc tại điểm thấp nhất.  

Bài 22: Một người buộc một hòn đá khối lượng 300 g vào đầu một sợi dây rồi quay trong mặt phẳng thẳng đứng. 

Hòn đá chuyển động trên đường tròn bán kính 50 cm với tốc độ góc không đổi 8 rad/s. Lấy g = 10 m/s2. Tính lực 

căng của sợi dây ở điểm thấp nhất của quỹ đạo. 

Bài 23: Môt ô tô có khối lượng 5 tấn chuyển động với tốc độ 54 km/h đi qua một chiếc cầu vồng lên có bán kính 

cong 1000 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính áp lực của ô tô nén lên cầu khi ô tô ở vị trí và đường nối tâm quỹ đạo với ô tô 

tạo với phương thẳng đứng một góc 300.  

Bài 24: Một người buộc một vật nhỏ khối lượng 300 g vào đầu một sợi dây, cầm đầu kia của dây quay để vật chuyển 

động tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang với bán kính quỹ đạo tròn bằng 70 cm, biết tốc độ góc của vật bằng 

2𝜋 𝑟𝑎𝑑/s. Tính: 

m1 

m2 

h 

A 

B C 



 

 

 

7 

 

a. Tốc độ, chu kỳ và tần số quay của vật. 

b. Độ lớn lực hướng tâm gây ra chuyển động tròn của vật.  

Bài 25: Để đo vận tốc viên đạn, người ta dùng con lắc thử đạn là một 

bao cát khối lượng m = 6 kg treo vào đầu bởi sợi dây nhẹ, không dãn, 

dài L = 200cm, đầu trên của dây gắn cố định vào O. Khi con lắc đang 

ở vị trí cân bằng thì một viên đạn khối lượng m0 = 60 g bay với vận 

tốc v0 theo phương ngang đến cắm vào bao cát. Ngay sau khi va chạm, 

viên đạn và bao cát dính nhau, cùng chuyển động với vật tốc v = 5m/s 

và đi lên đến độ cao cực đại h (điểm A) so với vị trí cân bằng ban đầu. 

Cho g = 10 m/s2.. Bỏ qua ma sát và sức cản của không khí. (Hình 1) 

a. Tính vận tốc v0 viên đạn ngay trước va chạm và độ cao h nói trên.  

b. Tính hiệu suất của quá trình chuyển thành cơ năng của hệ đạn và bao 

cát khi va chạm, nếu thực tế vận tốc của hai vật ngay sau va chạm là 

4,5 m/s. 

c. Trong quá trình đạn và bao cát đi từ A về vị trí cân bằng ban đầu, khi đến vị trí dây treo có lực căng bằng 60N thì 

dây đứt. Xác định góc tạo bởi dây treo và phương thẳng đứng tại điểm dây treo bắt đầu bị đứt.  

 

----------------HẾT------------------ 

A 

O 

Hình 1 


